
Phụ biểu 01: Công tác tuyên truyền giai đoạn 2016-2021 

 

TT Nội dung ĐVT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1 
Tuyên truyền bằng  

xe loa lưu động 
Đợt        

2 
Diễn tập PCCCR  

cấp tỉnh 
Đợt        

3 
Diễn tập PCCCR 

 cấp huyện 
Đợt        

4 
Vận động 

 hộ ký cam kết 
Hộ 56 42 36 52 59 59 304 

5 
Họp dân  

tuyên truyền 
Đợt 06 07 03 04 04 05 29 

6 
Lựơt người  

họp tuyên truyền 

Lượt 

người 
420 355 169 305 202 239 1690 

7 
Hội thi tuyên  

truyền cấp tỉnh 
HT        

8 
Hội thi tuyên 

truyền cấp huyện 
HT        

9 
Hội thi tuyên  

truyền cấp xã 
HT        
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Phụ biểu 02: Kết quả các vụ vi phạm QLBVR từ 2016-2021 

 

 

STT Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1 Phá rừng trái phép     
 

03 03 

2 
VPQĐ về khai thác 

gỗ và lâm sản khác 
    

 
  

3 
VPQĐ về sử dụng 

đất lâm nghiệp 
    

02 
 02 

4 
VPQĐ về QLĐV 

hoang dã 
    

 
  

5 

Mua bán, vận 

chuyển lâm sản trái 

phép 

18 vụ    

 

 18 

6 
VPQĐ về chế biến 

gỗ và lâm sản khác 
    

 
  

7 Vi phạm khác     
 

  

8 Tổng 18    
02 

03  
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Phụ biểu 03: Kết quả xử lý vi phạm từ năm 2016-2021 

  

Hạng mục 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1. Tổng số vụ đã xử lý 

(vụ): 
18    02 

03 
23 

 2. Tịch thu:      
 

 

-Ôtô, máy kéo (chiếc)      
 

 

-Xe trâu bò kéo (chiếc)      

 

 

-Xe máy (chiếc) 02     
 

02 

-Phương tiện khác 

(chiếc) 
01     

 
01 

-Gỗ tròn (m3)      
 

 

-Gỗ xẻ (m3) 6.220     
 

6.220 

-Giá trị LS ngoài gỗ 

 ( 1.000 đồng) 
     

 
 

3. Thu nộp ngân sách 

nhà nước ( 1.000 đồng) 
28.000.000     

 
28.000.000 
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Phụ biểu 04: Số vụ cháy rừng từ 2016-2021 

 

 

Mùa khô 
Số vụ 

cháy 

Diện tích 

cháy (ha) 

Số vụ cháy 

được 

cứu chữa 

Số người  

tham gia 

chữa cháy 

Mức độ 

thiệt hại 

2016      

2017 02 0,279 02 33 Không đáng kể 

2018 02 
0,520 

02 38 Không đáng kể 

2019 01 0,520 01 42 Không đáng kể 

2020      

2021      

Tổng 05 1,379 05 113 Không đáng kể 
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Phụ biểu 05: Kết quả thực hiện phát triển rừng giai đoạn 2016-2021 

           

TT Hạng mục Đvt 
Kế 

hoạch 

Kết quả 

thực 

hiện 

Phân theo năm thực hiện 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Khoán bảo vệ rừng 
lượt 

ha 
                

- 
Chương trình MTPTLN bền 

vững 
lượt ha                 

- Chương trình 30A lượt ha                 

- Dự án JICA2 lượt ha                 

  Dự án SP-RCCC lượt ha                 

  Dịch vụ môi trường rừng lượt ha                 

- Theo Quyết định 24 lượt ha                 

2 Trồng rừng mới ha                 

2.1 
Trồng và chăm sóc năm I rừng 

ĐD, PH 
ha                 

 -  Dự án JICA2 ha                 

 -  Dự án SP-RCCC ha                 

 -  
Chương trình MTPTLN bền 

vững 
ha                 

2.2 Trồng mới rừng sản xuất ha                 

2.3 Trồng rừng thay thế ha                 

3 Chăm sóc rừng 
lượt 

ha 
                

- Dự án JICA2 lượt ha                 

- Dự án SP-RCCC lượt ha                 

- 
Chương trình MTPTLN bền 

vững 
lượt ha                 

- Trồng rừng thay thế lượt ha                 

4 Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 
lượt 

ha 
                

4.1 Có tác động lượt ha                 

 -  
Chương trình MTPTLN bền 

vững 
lượt ha                 

4.2 Không tác động lượt ha                 

 -  Dự án JICA2 lượt ha                 

 -  Dự án SP-RCCC lượt ha                 

 -  
Chương trình MTPTLN bền 

vững 
lượt ha                 

5 Trồng cây phân tán Ng.cây                 

 -  Dự án SP-RCCC Ng.cây                 

 -  
Chương trình MTPTLN bền 

vững 
Ng.cây                 
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Phụ biểu 06: Phân bổ vốn thực hiện phát triển rừng giai đoạn 2016-2021  

                                                                                                                                                                
Đvt: Triệu đồng 

TT Hạng mục 
Tổng 

cộng 

Phân theo năm thực hiện 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  Tổng cộng               

1 Khoán bảo vệ rừng               

- Chương trình MTPTLN bền vững               

- Chương trình 30A               

- Dự án JICA2               

  Dự án SP-RCCC               

  Dịch vụ môi trường rừng               

- Theo Quyết định 24               

2 Trồng rừng mới               

 - Trồng và chăm sóc năm I rừng ĐD, PH               

 +  Dự án JICA2               

 +  Dự án SP-RCCC               

 +  Chương trình MTPTLN bền vững               

 -  Trồng mới rừng sản xuất               

- Trồng rừng thay thế               

3 Chăm sóc rừng               

- Dự án JICA2               

- Dự án SP-RCCC               

- Chương trình MTPTLN bền vững               

- Trồng rừng thay thế               

4 Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh               

4.1 Có tác động               

 -  Chương trình MTPTLN bền vững               

4.2 Không tác động               

 -  Dự án JICA2               

 -  Dự án SP-RCCC               

 -  Chương trình MTPTLN bền vững               

5 Trồng cây phân tán               

 -  Dự án SP-RCCC               

 -  Chương trình MTPTLN bền vững               
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Phụ biểu 07: Tổng hợp diễn biến rừng và đất lâm nghiệp từ năm 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

Năm Phân loại rừng 

Diện tích 

đầu kỳ 

(ha) 

Diện tích thay 

đổi (ha) 

(tăng (+), 

giảm (-) 

Diện tích 

cuối kỳ 

(ha) 

Quy hoạch 3 loại rừng (ha) 
Ngoài 

quy 

hoạch 

(ha) 

Độ che 

phủ 

rừng 

(%) 

Quyết định 

công bố hiện 

trạng rừng của 

Bộ NN&PTNT 
Cộng 

Đặc 

dụng 
Phòng hộ Sản xuất 

 

TỔNG DIỆN TÍCH 

TỰ NHIÊN 
        

  

TỔNG RỪNG VÀ 

ĐẤT LÂM NGHIỆP 
        

A. Đất có rừng         

I.  Rừng tự nhiên         

II. .Rừng trồng         

1. Rừng trồng có trữ 

lượng  
        

2. Rừng trồng chưa có 

trữ lượng  
        

B. Đất chưa có rừng         
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Phụ lục 08: Dự án đã được cấp thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác giai đoạn 2016-2021 

 

              

Stt Tên dự án  

Diện tích  CMĐSDR (ha) 

Văn bản cấp 

thẩm quyền 

chuyển mục đích 

sử dụng rừng 

sang mục đích 

khác 

Tổng diện 

tích rừng 

Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Quy hoạch đưa ra 

giai đoạn 2007-

2015 

Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Rừng 

tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

  
Tổng 

           
  

1            

  

2              
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